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Tên ngành,nghề: Công nghệ kĩ thuật môi trường
Mã ngành,nghề:  6510421
Trình độ đào tạo: Cao đẳng 
Hình thức đào tạo: Chính quy
Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
Thời gian đào tạo: 03 năm.
1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung

Chương trình thiết kế đào tạo kỹ sư công nghệ kỹ thuật môi trường trình độ cao đẳng nhằm trang bị cho người học sự phát triển toàn diện; có hiểu biết về các kiến thức khoa học cơ bản và kỹ thuật cơ sở, kiến thức chuyên môn vững chắc, có khả năng tham gia, thực hiện các kỹ thuật chuyên sâu về công nghệ, kỹ thuật xử lý ô nhiễm môi trường, đồng thời có khả năng thích ứng cao với sự phát triển của ngành và xã hội. 

1.2. Mục tiêu cụ thể

*Về kiến thức
- Giải thích được các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê Nin. Vận dụng đúng đường lối, quan điểm của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác và cuộc sống.
- Vận dụng các kiến thức cơ bản về khoa học kỹ thuật môi trường, các nguyên lý xử lý nước cấp, nước thải, khí thải, tiếng ồn trong xử lý ô nhiễm môi trường. 
- Vận dụng các kiến thức về thủy lực, thủy văn, các quá trình công nghệ môi trường để tính toán công trình xử lý ô nhiễm môi trường.
- Vận dụng các kiến thức về vi sinh vật và sinh thái học trong xử lý ô nhiễm.
- Phân tích được các vấn đề trong lĩnh vực xử lý, quan trắc, phân tích môi trường và các công nghệ mới của ngành kỹ thuật môi trường.
- Trình bày được các phương pháp phân tích thông số chất lượng môi trường;
- Mô tả được chức năng, nguyên lý hoạt động của các thiết bị phân tích môi trường.
- Vận dụng các quy trình, nguyên tắc về quản lý môi trường.
- Có hiểu biết và cập nhật các văn bản luật và dưới luật về tài nguyên và môi trường.
*  Về kỹ năng
- Thực hiện điều tra, khảo sát, quan trắc, thống kê đánh giá hiện trạng môi trường, xác định nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường và đề xuất các biện pháp xử lý, phòng ngừa, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.
- Tham gia thực hiện công tác quản lý môi trường ở đơn vị;
- Tham gia tư vấn và lập phương án đánh giá tác động môi trường.
- Sử dụng được các thiết bị công nghệ cơ bản trong xử lý khí thải, tiếng ồn, nước thải, nước cấp và chất thải rắn đô thị.
- Tham gia thiết kế, vận hành và quản lý hệ thống xử lý chất thải, nước thải, khí thải và tiếng ồn.
- Sử dụng các dụng cụ quan trắc, các thiết bị phân tích môi trường.
- Thực hiện được các thao tác thực hành, thực nghiệm về lĩnh vực môi trường.
- Tham gia vận hành được trạm cấp và thoát nước vừa và nhỏ.
- Giám sát được công nghệ trong thi công các công trình môi trường như: biết đọc bản vẽ công nghệ, kỹ thuật lắp đặt thiết bị và đường ống công nghệ.
- Biết sử dụng tin học và các phần mềm chuyên ngành phục vụ cho công việc chuyên môn và quản lý môi trường. 
- Tổ chức các lớp tập huấn bảo vệ môi trường cho các đối tượng trong các đơn vị sản xuất kinh doanh chế biến cũng như trong cộng đồng dân cư.
* Về năng lực tự chủ và trách nhiệm
- Có tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, yêu cộng đồng.
- Có tinh thần trách nhiệm cao trong công tác và cuộc sống, trung thực, làm việc có kế hoạch, khoa học.
- Năng động, làm việc khoa học, tôn trọng, biết lắng nghe ý kiến của người khác trong các mối quan hệ.
- Có khả năng khởi tạo doanh nghiệp kinh doanh về ngành tài nguyên môi trường.

- Sẵn sàng hợp tác, chia sẻ cùng đồng nghiệp.
- Tích cực tham gia các hoạt động xã hội, xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước, giúp đỡ, ủng hộ đồng bào gặp hoạn nạn, khó khăn trong cuộc sống. 
- Thực hiện đúng các đường lối quan điểm của Đảng và Nhà nước, các quy định của ngành, cơ sở và địa phương.
- Thường xuyên tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
- Tích cực rèn luyện về sức khỏe để đảm bảo công tác lâu dài.
- Đảm bảo chính xác, an toàn trong công việc.
1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:
Sinh viên tốt nghiệp cao đẳng công nghệ kỹ thuật môi trường làm việc tại các các trung tâm ứng dụng và triển khai công nghệ môi trường, thực hiện các công việc công nghệ, kĩ thuật xử lý môi trường, quản lý môi trường như:
- Sở Tài nguyên và môi trường, Chi cục bảo vệ môi trường, Trung tâm quan trắc môi trường; Công ty môi trường đô thị.
- Sở Khoa học và công nghệ, Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Sở Công thương.
- Các Viện; Trung tâm nghiên cứu công nghệ, kỹ thuật môi trường; Các dự án hợp tác trong nước và quốc tế về bảo vệ môi trường, quản lý chất lượng môi trường.

- Các ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu chôn lấp và xử lý chất thải rắn, chất thải nguy hại.

- Các công ty cấp nước sinh hoạt, trạm xử lý nước thải; Các công ty cung cấp thiết bị môi trường, hoá chất, tư vấn về môi trường.
- Công tác giảng dạy về khoa học công nghệ, kỹ thuật môi trường tại các trường cao đẳng và trung cấp nghề, hoặc là nhân viên tại các phòng thí nghiệm phân tích trong lĩnh vực môi trường. 

2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:


- Số lượng môn học:  40

- Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 106  tín chỉ

- Khối lượng các môn học chung:  510  giờ


- Khối lượng các môn học chuyên môn:  2190  giờ


- Khối lượng lý thuyết: 671 giờ; Thực hành, thực tập,thí nghiệm: 2029 giờ

3. Nội dung chương trình:

	Mã môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Thời gian học tập (giờ)

	
	
	
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành/ thực tập/thí nghiệm/ bài tập/thảo luận
	Kiểm tra

	
	

	I. Các môn học chung
	26
	510
	255
	228
	27

	MH 01
	Chính trị
	5
	90
	60
	24
	6

	MH 02
	Pháp luật
	2
	30
	22
	6
	2

	MH 03
	Giáo dục thể chất
	2
	60
	4
	52
	4

	MH 04
	GDQP&AN
	4
	75
	36
	36
	3

	MH 05
	Tin học
	3
	75
	17
	54
	4

	MH 06
	Ngoại ngữ
	6
	120
	60
	56
	4

	MH 07
	Kỹ năng giao tiếp
	2
	30
	28
	0
	2

	MH 08
	Khởi tạo doanh nghiệp
	2
	30
	28
	0
	2

	II. Các môn học chuyên môn
	80
	2190
	416
	1700
	74

	II.1. Các môn học cơ sở
	12
	240
	116
	112
	12

	MH 09
	Cơ sở khoa học kỹ thuật môi trường
	2
	45
	15
	28
	2

	MH 10
	Autocad
	2
	45
	15
	28
	2

	MH 11
	Hoá phân tích
	2
	45
	15
	28
	2

	MH 12
	Phân tích môi trường
	2
	30
	28
	0
	2

	MH 13
	Kỹ thuật điện 
	2
	45
	15
	28
	2

	MH 14
	Quá trình công nghệ môi trường
	2
	30
	28
	0
	2


	II.2. Các môn học chuyên môn
	60
	1770
	240
	1476
	54

	MH 15
	Hoá kỹ thuật môi trường
	2
	45
	15
	28
	2

	MH 16
	Công nghệ xử lý nước thải
	3
	60
	30
	27
	3

	MH 17
	Quan trắc môi trường
	3
	75
	15
	57
	3

	MH 18
	Độc học môi trường
	2
	45
	15
	28
	2

	MH 19
	Công nghệ xử lý nước cấp
	2
	45
	15
	28
	2

	MH 20
	Mạng lưới cấp và thoát nước
	2
	45
	15
	28
	2

	MH 21
	Sinh thái môi trường
	2
	45
	15
	28
	2

	MH 22
	Thực hành thống kê tài nguyên môi trường
	2
	60
	0
	58
	2

	MH 23
	Công nghệ xử lý khí thải và tiếng ồn
	3
	60
	30
	27
	3

	MH 24
	Công nghệ xử lý chất thải rắn
	2
	45
	15
	28
	2

	MH 25
	Thực hành phân tích và đánh giá môi trường
	3
	90
	0
	87
	3

	MH 26
	Đánh giá tác động môi trường
	2
	45
	15
	28
	2

	MH 27
	Biện pháp sinh học xử lý môi trường
	2
	45
	15
	28
	2

	MH 28
	Thực hành nghề nghiệp 1
	4
	120
	0
	116
	4

	MH 29
	Thực hành nghề nghiệp 2
	4
	120
	0
	116
	4

	MH 30
	Thực tế tại cơ sở 1
	4
	180
	0
	176
	4

	MH 31
	Thực tế tại cơ sở 2
	4
	180
	0
	176
	4

	MH 32
	Vi sinh vật kỹ thuật môi trường
	2
	45
	15
	28
	2

	MH 33
	Vận hành trạm xử lý nước thải
	2
	60
	0
	58
	2

	MH 34
	Thủy lực và thủy văn môi trường
	2
	45
	15
	28
	2

	MH 35
	Quản lý môi trường
	2
	45
	15
	28
	2

	MH 36
	Thực tập tốt nghiệp
	6
	270
	0
	270
	0

	II.3. Các môn học tự chọn 

(Chọn 1 trong 3 hướng chuyên ngành sau
	8
	180
	60
	112
	8

	Chuyên ngành Quản lý môi trường

	MH 37
	Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững
	2
	45
	15
	28
	2

	MH 38
	Quản lý tài nguyên môi trường dựa vào cộng đồng
	2
	45
	15
	28
	2

	MH 39
	Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong quản lý môi trường
	2
	45
	15
	28
	2

	MH 40
	Công nghệ sản xuất sạch hơn
	2
	45
	15
	28
	2

	Chuyên ngành Điều tra và quan trắc tài nguyên môi trường

	MH 41
	Chỉ thị sinh học môi trường
	2
	45
	15
	28
	2

	MH 42
	Quan trắc tài nguyên môi trường
	2
	45
	15
	28
	2

	MH 43
	Mô hình hóa môi trường
	2
	45
	15
	28
	2

	MH 44
	Phân tích chất lượng môi trường
	2
	45
	15
	28
	2

	Chuyên ngành Kinh tế môi trường

	MH 45
	Kinh tế môi trường
	2
	45
	15
	28
	2

	MH 46
	Lập và quản lý dự án
	2
	45
	15
	28
	2

	MH 47
	Quản trị doanh nghiệp
	2
	45
	15
	28
	2

	MH 48
	Marketting
	2
	45
	15
	28
	2

	
	Tổng cộng
	106
	2700
	671
	1928
	101


4. Kế hoạch giảng dạy
	Học kỳ 1

26(18,8)
	
	Học kỳ 2

16(9,7)
	
	Học kỳ 3

17(10,7)
	
	Học kỳ 4

17(2,15)
	
	Học kỳ 5

16(3,13)
	
	Học kỳ 6

14(4,10)

	
	
	
	
	

	Chính trị

5(4,1)
	
	Cơ sở khoa học KTMT

2(1,1)
	
	CNXL chất thải rắn

2(1,1)
	
	THPT và đánh giá MT

3(0,3)
	
	Đánh giá tác động môi trường

2(1,1)
	
	Tự chọn II.3

2(1,1)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Pháp luật

2(2,0)
	
	Hóa phân tích

2(1,1)
	
	Phân tích môi trường

2(2,0)
	
	BP sinh học XLMT

2(1,1)
	
	Độc học môi trường

2(1,1)
	
	Tự chọn II.3

2(1,1)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Giáo dục thể chất

2(0,2)
	
	Hóa kỹ thuật MT

2(1,1)
	
	CNXL khí thải và tiếng ồn

3(2,1)
	
	TH thống kê TNMT

2(0,2)
	
	Vận hành trạm xử lý nước thải

2(0,2)
	
	Tự chọn II.3

2(1,1)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tin học

3(1,2)
	
	Sinh thái môi trường

2(1,1)
	
	Quan trắc môi trường

3(1,2)
	
	Mạng lưới cấp và thoát nước

2(1,1)
	
	Quản lý môi trường

2(1,1)
	
	Tự chọn II.3

2(1,1)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ngoại ngữ

6(4,2)
	
	Vi sinh vật KTMT

2(1,1)
	
	CNXL nước thải 3(2,1)
	
	TT tại cơ sở 1

4(0,4)
	
	Thực tế tại cơ sở 2

4(0,4)
	
	TT tốt nghiệp

6(0,6)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	K.năng giao tiếp

2(2,0)
	
	Thủy lực và thủy văn môi trường

2(1,1)
	
	CNXL nước cấp

2(1,1)
	
	TH nghề nghiệp 1

4(0,4)
	
	TH nghề nghiệp 2

4(0,4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Khởi tạo DN

2(2,0)
	
	Kỹ thuật điện

2(1,1)
	
	Autocad

2(1,1)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	GDQP – An ninh

4(3,1)
	
	Quá trình CN môi trường

2(2,0)
	
	
	
	
	
	
	
	


5. Hướng dẫn sử dụng chương trình

5.1. Các môn học chung bắt buộc được giảng dạy theo chương trình do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức xây dựng và ban hành 

5.2. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:

Nhằm mục đích giáo dục toàn diện để sinh viên có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, nhà trường bố trí thời gian cho hoạt động ngoại khoá, tham quan, học tập dã ngoại tại một số doanh nghiệp hoặc cơ sở sản xuất kinh doanh phù hợp với nghề đào tạo ngoài thời gian đào tạo chính khoá vào thời điểm thích hợp. Cụ thể:

- Hoạt động thể dục thể thao vào các buổi chiều sau khi kết thúc giờ học

- Văn hoá, văn nghệ, sinh hoạt tập thể một buổi/tuần

- Các hoạt động vui chơi giải trí và hoạt động tập thể do Đoàn thanh niên tổ chức các hoạt động thể thao, buổi giao lưu, sinh hoạt hàng tuần hoặc hàng tháng
5.3. Hướng dẫn tổ chức kiểm tra hết môn học:

- Cuối mỗi học kỳ, người học phải tham gia thi kết thúc môn học

- Hình thức thi kết thúc môn học có thể là thi viết, vấn đáp, trắc nghiệm, thực hành, bài tập lớn, tiểu luận, bảo vệ kết quả thực tập theo chuyên đề hoặc kết hợp giữa các hình thức trên
- Thời gian làm bài thi kết thúc môn học đối với mỗi bài thi viết từ 60 đến 120 phút, thời gian làm bài thi đối với các hình thức thi khác hoặc thời gian làm bài thi của môn học có tính đặc thù của ngành, nghề đào tạo do hiệu trưởng quyết định
5.4. Hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp:

Người học được công nhận tốt nghiệp và được cấp bằng tốt nghiệp và công nhận danh hiệu kỹ sư thực hành khi đủ các điều kiện sau

- Tích lũy đủ số tín chỉ quy định cho chương trình

- Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học theo thang điểm 4 đạt từ 2,00 trở lên

- Thỏa mãn một số yêu cầu về kết quả học tập đối với nhóm môn học, mô đun thuộc ngành, nghề đào tạo và các điều kiện khác do hiệu trưởng quy định

- Không trong thời gian: bị kỷ luật từ mức đình chỉ học tập có thời hạn trở lên, bị truy cứu trách nhiệm hình sự

- Có đơn gửi nhà trường đề nghị được xét tốt nghiệp trong trường hợp đủ điều kiện tốt nghiệp sớm hoặc muộn so với thời gian thiết kế của khóa học

- Trường hợp người học có hành vi vi phạm kỷ luật hoặc vi phạm pháp luật chưa ở mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự, hiệu trưởng phải tổ chức xét kỷ luật trước khi xét điều kiện công nhận tốt nghiệp cho người học đó.
5.5. Các chú ý khác: Không
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